
 

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

HỌC VIỆN 

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN 

             Số:             /QĐ-HVCSPT 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                 Hà Nội, ngày       tháng 08 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về chế độ chính sách đối với sinh viên hệ chính quy 

tại Học viện Chính sách và Phát triển 

 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN 

 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục 

đại học; 

Căn cứ Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, 

học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người; 

Căn cứ Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; 

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 08 năm 2021 của Chính 

phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá 

dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 

tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ 

sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, 

hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH 

ngày 25 tháng 8 năm 1998 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-81-2021-ND-CP-quan-ly-hoc-phi-doi-voi-co-so-giao-duc-thuoc-he-thong-giao-duc-quoc-dan-457392.aspx
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động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với 

học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 

ngày 03 tháng 8 năm 2009 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội sửa đổi và bổ sung khoản 4 mục I Phần II Thông tư 

Liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25 tháng 8 năm 

1998 hướng dẫn chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các 

trường đào tạo công lập; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 22/01/2013, 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-

BGDĐT ngày 13/9/2011 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 

38/2007/NĐ-CP ngày 15/3/2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và 

miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ; 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 35/2014/TTLT/BGD&ĐT-BTC ngày 15 tháng 

10 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 

Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính 

phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc 

thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học; 

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với 

chương trình đào tạo đại học hệ chính quy; 

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 03 năm 2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; 

Căn cứ Quyết định số 918/QĐ-BKHĐT ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Học viện Chính sách và Phát triển; 

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐHVCSPT ngày 02 tháng 11 năm 2021 của 

Hội đồng học viện Học viện Chính sách và Phát triển ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Học viện Chính sách và Phát triển; 

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐHVCSPT ngày 02 tháng 11 năm 2021 của 

Hội đồng học viện Học viện Chính sách và Phát triển ban hành Quy chế Tài chính 

của Học viện Chính sách và Phát triển; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-66-2013-qd-ttg-chinh-sach-ho-tro-chi-phi-hoc-tap-dan-toc-thieu-so-213061.aspx
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Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-HVCSPT ngày 09 tháng 02 năm 2023 của 

Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội 

bộ năm 2022 của Học viện Chính sách và Phát triển; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Chính trị và công tác sinh viên. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chế độ chính sách 

đối với sinh viên hệ chính quy tại Học viện Chính sách và Phát triển. 

       Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế 

Quyết định số 920/QĐ-HVCSPT ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Giám đốc Học 

Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy định về chế độ chính sách đối với 

sinh viên hệ chính quy tại Học viện Chính sách và Phát triển. 

       Điều 3. Trưởng phòng Phòng Chính trị và công tác sinh viên, Trưởng phòng 

Phòng Tổ chức - Hành chính, Người đứng đầu các đơn vị thuộc Học viện và toàn 

thể sinh viên Học viện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
Nơi nhận:  
- Ban Giám đốc Học viện; 

- Các đơn vị thuộc Học viện (để th/h); 

- Lưu: VT, CTSV. 

                             GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

PGS.TS. Trần Trọng Nguyên 
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BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

HỌC VIỆN 

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN 

              

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                  

QUY ĐỊNH 

Về chế độ chính sách đối với sinh viên hệ chính quy  

tại Học viện Chính sách và Phát triển 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-HVCSPT ngày      tháng 8 năm 2024 

của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển) 

___________________ 

 

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng cho sinh viên hệ chính quy còn trong thời gian đào tạo 

theo kế hoạch của khóa học và thỏa mãn điều kiện hưởng chế độ chính sách theo 

quy định của Học viện Chính sách và Phát triển (sau đây gọi tắt là Học viện). 

Điều 2. Các chế độ chính sách 

1. Học bổng. 

2. Miễn giảm học phí. 

3. Trợ cấp xã hội. 

4. Hỗ trợ học tập và hỗ trợ chi phí học tập. 

5. Hỗ trợ cho sinh viên nghèo vượt khó học tập. 

6. Hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đột xuất. 

7. Hỗ trợ Ban cán sự lớp hành chính khóa học và cán bộ Đoàn. 

8. Khen thưởng sinh viên. 

9. Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. 

10. Chăm lo sức khỏe và hảo hiểm sinh viên. 

11. Bố trí chỗ ở nội trú tại ký túc xá. 

12. Miễn giảm giá vé dịch vụ công cộng cho sinh viên. 

13. Các chế độ khác. 
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Điều 3. Nguyên tắc thực hiện chế độ chính sách sinh viên 

1. Đúng chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước và Học viện. 

2. Đúng đối tượng và thời hạn với người được hưởng. 

3. Dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch. 

4. Sinh viên thuộc diện được hưởng chế độ phải nộp đủ hồ sơ đúng hạn quy 

định theo thông báo của Học viện. 

 

CHƯƠNG II 

NỘI DUNG CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN 

 

Điều 4. Học bổng 

1. Học bổng khuyến khích học tập (KKHT) 

Học bổng KKHT được xét theo khóa học/ngành/chuyên ngành. Căn cứ vào 

tổng nguồn thu học phí hệ đại học chính quy, Giám đốc Học viện quyết định tổng 

quỹ học bổng, tổng suất học bổng, chỉ tiêu học bổng khuyến khích học tập cho các 

Khoa/Viện đào tạo, các khóa đào tạo và công bố cho toàn thể sinh viên. 

a) Đối tượng 

- Sinh viên đang theo học hệ chính quy tập trung tại Học viện, không vi 

phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên, đã hoàn thành nghĩa vụ học phí theo quy định. 

- Học bổng KKHT được cấp 05 tháng/học kỳ. 

- Sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, trợ cấp xã hội, chính sách 

ưu đãi thì vẫn được xét, cấp học bổng KKHT. 

- Sinh viên học song ngành, song chuyên ngành chỉ được tham gia xét học 

bổng KKHT ở ngành, chuyên ngành thứ nhất. 

- Sinh viên học dự thính không thuộc đối tượng được tham gia xét học bổng 

KKHT. 

b) Điều kiện 

- Số tín chỉ quy định xét học bổng KKHT: Tối thiểu 15 tín chỉ (không bao 

gồm: các học phần học lại; học phần học cải thiện, học phần quy đổi điểm, học 

phần thuộc chương trình 2; các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng, 

Phát triển kỹ năng…). Trong trường hợp bất khả kháng, kế hoạch đào tạo của Học 
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viện phải thiết kế chương trình với khối lượng thấp hơn 15 tín chỉ, Hội đồng xét 

HBKKHT họp, thống nhất tham mưu cho Giám đốc Học viện xem xét, quyết định.  

- Kết quả học tập: Đạt từ loại Khá trở lên. Không có môn thi hoặc học phần 

nào dưới điểm D+ (5 điểm theo thang điểm 10) của điểm thi, kiểm tra hết môn học 

lần thứ nhất bao gồm tất cả các tín chỉ. 

- Kết quả học tập kỳ 3, tức kỳ hè hoặc kỳ học vượt (nếu có) được gộp vào kết 

quả học tập của kỳ 2 để xếp hạng sinh viên về học lực, tính điểm trung bình chung 

(TBC) đối với học kỳ xét học bổng. 

- Kết quả rèn luyện: Loại Khá trở lên.  

- Riêng đối với học kỳ 8 (sinh viên năm thứ 4), Học viện lấy điểm TBC toàn 

khóa học của sinh viên (bao gồm điểm học tập và rèn luyện), tốt nghiệp đúng kế 

hoạch, đảm bảo chuẩn đầu ra theo quy định, không vi phạm kỷ luật từ khiển trách 

trở lên, tích lũy đủ 15 ngày công tác xã hội để làm điều kiện xét học bổng KKHT 

kỳ cuối. 

c) Loại học bổng khuyến khích học tập 

TT Loại Điểm học tập Điểm rèn luyện 

01 KHÁ 

Khá Khá trở lên 

Giỏi Khá 

Xuất sắc Khá 

2 GIỎI 
Giỏi Tốt trở lên 

Xuất sắc Tốt 

3 XUẤT SẮC Xuất sắc Xuất sắc 

d) Quỹ học bổng và tổng số suất học bổng 

- Tổng quỹ học bổng KKHT của Học viện ở mỗi học kỳ được bố trí bằng 8% 

tổng nguồn thu học phí của Học viện trong học kỳ đó.  

- Quỹ học bổng KKHT của từng Khoa/Viện ở mỗi học kỳ được bố trí bằng 

8% tổng nguồn thu học phí của sinh viên của Khoa/Viện tham gia học thực tế trong 

học kỳ đó. 

- Quỹ học bổng xét theo chuyên ngành của từng Khóa/Khoa/Viện được bố trí 

bằng 8% tổng nguồn thu học phí của sinh viên chuyên ngành tham gia học thực tế 

trong học kỳ đó. 



7 
 

 
 

- Tổng số suất học bổng được tính như sau: 

 

 

đ) Cách thức xét học bổng KKHT 

- Học bổng KKHT được xét cấp vào đầu học kỳ căn cứ vào kết quả học tập, 

rèn luyện của học kỳ trước đó, tùy thuộc vào Quỹ học bổng của ngành/chuyên 

ngành/Khoa/Viện và phân bổ theo thứ tự từ loại xuất sắc trở xuống cho đến hết chỉ 

tiêu học bổng. 

- Thứ tự tiêu chí ưu tiên xét học bổng KKHT (đối với cùng loại Học bổng): 

(1) Điểm TBC học tập theo thang điểm 4  (2) Điểm rèn luyện  (3) Số ngày 

công tác xã hội tích lũy  (4) Thành tích được khen thưởng (Giấy khen trở lên)  

(5) Điểm TBC học tập theo thang điểm 10. 

- Trường hợp đã điều phối trong Khoa/Viện QLSV, số dư bằng 50% của một 

suất học bổng/học kỳ thì sẽ được chuyển kết dư từ học kỳ 1 sang học kỳ 2. Nếu học 

kỳ 2 còn dư chỉ tiêu học bổng KKHT thì được chuyển phần dư đó về quỹ Học bổng 

KKHT chung của toàn Học viện để điều phối vào quỹ khen thưởng sinh viên có 

thành tích cao trong hoạt động phong trào, trong công tác xã hội trong năm học. 

- Trường hợp đã điều phối trong Khoa/Viện đào tạo, số dư bằng 2/3 của một 

suất học bổng KKHT thì Khoa/Viện đào tạo đề xuất Hội đồng xét học bổng KKHT 

của Học viện kiến nghị Giám đốc Học viện cấp bổ sung 1/3 suất học bổng còn 

thiếu. 

e) Mức học bổng 

Mức học bổng được tính theo mức học phí tương ứng (áp dụng cho hệ chuẩn 

và hệ chất lượng cao). 

STT Loại học bổng Mức học bổng 

1 KHÁ 100% học phí 

2 GIỎI 120% học phí 

3 XUẤT SẮC 150 % học phí 

 

Tổng số 

suất học bổng 
 

Tổng quỹ học bổng KKHT/năm 

Mức 1 suất HBKKHT bình quân trong năm 
= 
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2. Học bổng tài trợ 

a) Học bổng tài trợ là học bổng của cá nhân hoặc tổ chức (gọi chung là nhà 

tài trợ) cấp cho sinh viên Học viện thông qua Học viện. 

b) Học bổng tài trợ có thể bằng tiền mặt, hiện vật, các khóa học, khóa huấn 

luyện nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng mềm hoặc các loại học bổng đặc thù 

khác do nhà tài trợ quyết định. 

c) Điều kiện cấp học bổng tài trợ, tổng số suất, mức học bổng mỗi suất, thời 

gian cấp học bổng và thủ tục cấp học bổng thực hiện theo quy định của nhà tài trợ. 

- Các trường hợp được ưu tiên: 

+ Sinh viên chưa nhận hỗ trợ học bổng của bất cứ tổ chức và cá nhân nào khác. 

          + Hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn đột xuất do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, 

hỏa hoạn. 

+ Bản thân bị bệnh nặng, khuyết tật, mồ côi cha mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc 

mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động, dân tộc thiểu số ở vùng sâu 

vùng xa, con thương bệnh binh, gia đình thuộc diện hộ nghèo… nỗ lực vươn lên 

trong học tập. 

d) Quy trình tiếp nhận và xét cấp học bổng tài trợ: 

- Phòng Chính trị và công tác sinh viên là đơn vị đầu mối nhận thông báo học 

bổng trực tiếp từ các cá nhân, tổ chức và đơn vị tài trợ hoặc nhận gián tiếp thông 

qua các cá nhân, tổ chức, đơn vị thuộc Học viện. Căn cứ vào yêu cầu của nhà tài 

trợ, Phòng chính trị và công tác sinh viên tham mưu với Ban Giám đốc Học viện 

tiến hành phân bổ chỉ tiêu học bổng tài trợ cho các Khoa/Viện đào tạo và hướng 

dẫn lập hồ sơ xin cấp học bổng tài trợ. 

- Căn cứ điều kiện cấp học bổng, Khoa/Viện đào tạo tiến hành bình xét, lập 

hồ sơ gửi về Phòng CT&CTSV sinh viên tổng hợp, chuyển Hội đồng xét học bổng 

tài trợ cấp Học viện họp và xét chọn hồ sơ đủ điều kiện gửi nhà tài trợ xem xét, phê 

duyệt.  

Nguyên tắc xét chọn: Lựa chọn đúng đối tượng theo yêu cầu và tiêu chí của 

phía cấp học bổng; Đảm bảo công bằng, công khai; Trên cơ sở chỉ tiêu cho phép 

của từng học bổng, sắp xếp các đối tượng có đủ tiêu chuẩn theo thứ tự ưu tiên từ 

cao xuống thấp và xét cho tới khi hết chỉ tiêu. 

đ) Quản lý nguồn tài trợ: 

Tất cả các khoản học bổng từ mọi nguồn tài trợ đều phải chuyển vào tài 

khoản của Học viện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Kế hoạch - Tài chính, trừ trường 
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hợp nhà tài trợ trao trực tiếp cho sinh viên được xét cấp (bằng tiền mặt, hiện vật 

hoặc chuyển khoản). Khi có quyết định và danh sách sinh viên nhận học bổng tài 

trợ, các Khoa/Viện đào tạo liên hệ với Phòng Kế hoạch - Tài chính làm thủ tục và 

phối hợp tổ chức trao học bổng cho sinh viên. 

Điều 5. Miễn, giảm học phí, thủ tục, hồ sơ 

1. Đối tượng: 

a) Đối tượng sinh viên được miễn 100% học phí: 

- Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng. 

- Sinh viên khuyết tật. 

- Sinh viên trong độ tuổi từ 16 đến 22 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng. 

- Sinh viên hệ cử tuyển. 

- Sinh viên người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc 

ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ nghèo và cận nghèo. 

- Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người. 

b) Đối tượng sinh viên được giảm 70% học phí: 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít 

người) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã 

đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo. 

c) Đối tượng sinh viên được giảm 50% học phí: 

Sinh viên là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị 

tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên. 

2. Hồ sơ và thời gian tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ xét miễn, giảm học phí của sinh viên: Theo Phụ lục đính kèm. 

- Đầu mỗi học kì, Học viện sẽ thông báo thời gian sinh viên nộp hồ sơ miễn 

giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập. 

- Mẫu đơn xin miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội tại 

website của Học viện: http://apd.edu.vn, trong mục: “Phòng Chính trị và công tác 

sinh viên”/ “Hành chính 1 cửa”/ “Biểu mẫu sinh viên”. Sinh viên có thể gửi hồ sơ 

chuyển phát nhanh về Phòng Chính trị và công tác sinh viên. 

- Đối với đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, 

xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven 

http://apd.edu.vn/van-ban-bieu-mau
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biển hải đảo theo quy định của Nhà nước, sinh viên cần cập nhật và bổ sung hồ sơ 

vào đầu học kỳ 2 hàng năm (tháng 1 hoặc tháng 2 theo năm hành chính) để hưởng 

chế độ theo quy định; sinh viên không cập nhật, bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy 

định sẽ không được xét hưởng chế độ miễn, giảm học phí. 

3. Trách nhiệm tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ 

a) Các Khoa/Viện quản lý sinh viên 

- Căn cứ thông báo của Học viện, các Khoa/Viện tổ chức thu, tổng hợp và rà 

soát đầy đủ thành phần hồ sơ xét miễn, giảm học phí của sinh viên. 

- Tổng hợp danh sách và nộp hồ sơ của sinh viên về Phòng Chính trị và công 

tác sinh viên. 

b) Phòng Chính trị và công tác sinh viên 

- Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ xét miễn, giảm 

học phí từ các Khoa/Viện, Phòng Chính trị và công tác sinh viên có trách nhiệm rà 

soát, đối chiếu hồ sơ với các quy định hiện hành, lập danh sách những sinh viên 

được miễn, giảm học phí trình Hội đồng xét miễn, giảm học phí xét duyệt. 

- Chủ tịch Hội đồng xét miễn, giảm học phí của Học viện có trách nhiệm xét 

duyệt hồ sơ và quyết định miễn, giảm học phí cho sinh viên; báo cáo các cơ quan 

quản lý Nhà nước theo quy định. 

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính 

Chủ trì và phối hợp với Phòng Chính trị và công tác sinh viên lập danh sách 

sinh viên được miễn, giảm học phí theo mẫu gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt, 

bố trí kinh phí thực hiện dự toán ngân sách hàng năm theo quy định.  

4. Cơ chế miễn, giảm học phí 

- Việc miễn, giảm học phí sẽ được thực hiện trong suốt thời gian học tập tại 

Học viện theo quy định hiện hành, trừ trường hợp có những thay đổi về lý do miễn 

hoặc giảm học phí. Trường hợp có sự trùng lặp về đối tượng hưởng chính sách 

miễn, giảm học phí quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 và 

các văn bản quy phạm pháp luật khác đang có mức hỗ trợ cao hơn thì được hưởng 

theo mức hỗ trợ cao hơn quy định tại văn bản pháp luật khác. 

- Không áp dụng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí đối với sinh viên đang 

học tại Học viện, nay tiếp tục học thêm ở một cơ sở giáo dục đại học khác cùng cấp 

và trình độ đào tạo. 
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- Nếu sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí đồng thời học ở nhiều cơ 

sở giáo dục hoặc nhiều khoa, nhiều ngành (học song ngành, song chuyên ngành) 

trong Học viện thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi. 

- Không áp dụng miễn, giảm học phí cho sinh viên trong thời gian bị kỷ luật 

ngừng học hoặc buộc thôi học, học lưu ban, học lại, học bổ sung, học cải thiện. 

Trường hợp sinh viên phải dừng học, học lại, lưu ban (không quá một lần) do ốm 

đau, tai nặn hoặc dừng học vì lý do bất khả kháng không do bị kỷ luật hoặc tự thôi 

học thì Giám đốc Học viện xem xét cho tiếp tục học tập theo quy định và tiếp tục 

được hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo quy định tại khoản 8 Điều 20 Nghị 

định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ.  

- Sinh viên học chương trình chất lượng cao, thuộc diện miễn, giảm học phí 

theo Điều 5 của quy định này, được miễn, giảm học phí theo mức học phí của 

chương trình đại trà và đóng phần học phí còn lại theo chương trình chất lượng cao. 

Điều 6. Hỗ trợ học tập, hỗ trợ chi phí học tập 

1. Hỗ trợ học tập 

a) Đối tượng, mức hỗ trợ, thời gian được hưởng hỗ trợ 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người được hưởng mức hỗ trợ học 

tập bằng 100% mức lương cơ sở/người/tháng và được hưởng 12 tháng/năm đối với 

sinh viên có thời gian học đủ 9 tháng/năm trở lên, trường hợp sinh viên không học 

đủ 9 tháng/năm thì được hưởng theo thời gian học thực tế. Thời gian thực hiện thủ 

tục chi trả kinh phí hỗ trợ học tập là cuối mỗi năm học (sau khi kết thúc học kỳ 2). 

b) Nguyên tắc hưởng 

- Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người nếu học đồng thời ở nhiều 

cơ sở giáo dục đại học khác nhau thì chỉ được hưởng hỗ trợ ở 01 cơ sở giáo dục đại 

học. 

- Trường hợp sinh viên bị ngừng học thì thời gian ngừng học không được 

hưởng hỗ trợ. 

- Trường hợp sinh viên bị buộc thôi học thì thôi hưởng chính sách hỗ trợ 

ngay sau khi thôi học. 

- Trường hợp sinh viên thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ 

cùng tính chất thì chỉ được hưởng một chính sách với mức hỗ trợ cao nhất. 

c) Thời gian tiếp nhận hồ sơ 
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- Đầu mỗi học kì, sinh viên nộp hồ sơ xét hỗ trợ học tập về Phòng Chính trị 

và công tác sinh viên theo thông báo của Học viện. 

- Mẫu Đơn xin hỗ trợ học tập được đăng tải trên website của Học viện: 

http://apd.edu.vn. 

- Sinh viên chỉ cần nộp hồ sơ một lần và được hưởng suốt khóa học tính từ 

thời điểm nộp hoàn thiện hồ sơ. 

2. Hỗ trợ chi phí học tập 

a) Đối tượng, mức hỗ trợ, thời gian được hưởng hỗ trợ 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy 

định của Thủ tướng Chính phủ, thi đỗ vào Học viện (không thuộc diện cử tuyển, 

xét tuyển, liên thông, văn bằng hai…) được hưởng mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 

60% mức lương cơ sở/người/tháng và được hưởng không quá 10 tháng/năm 

học/sinh viên; số năm được hưởng hỗ trợ chi phí học tập theo thời gian đào tạo 

chính thức. Thời gian thực hiện thủ tục chi trả kinh phí hỗ trợ chi phí học tập là 

cuối mỗi học kỳ. 

b) Nguyên tắc hưởng 

- Đối với sinh viên chưa thuộc diện hỗ trợ chi phí học tập, nếu trong năm 

học, gia đình sinh viên được bổ sung diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì nộp hồ sơ bổ 

sung đối tượng hưởng chính sách làm căn cứ chi trả chi phí học tập trong kỳ tiếp 

theo. Thời gian được hưởng theo hiệu lực của Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận 

nghèo. 

- Sinh viên bỏ học hoặc bị kỷ luật buộc thôi học thì không được nhận kinh 

phí hỗ trợ chi phí học tập kể từ thời điểm Quyết định kỷ luật có hiệu lực. 

- Sinh viên bị đình chỉ học tập (có thời hạn) thì không được nhận kinh phí hỗ 

trợ chi phí học tập trong thời gian bị đình chỉ, trừ trường hợp dừng học do ốm đau, 

tai nạn, học lại, lưu ban hoặc dừng học vì lý do khách quan, có minh chứng và được 

nhà trường xác nhận. 

c) Thời gian tiếp nhận hồ sơ 

- Đầu mỗi học kỳ, sinh viên nộp hồ sơ xét hỗ trợ chi phí học tập về Phòng 

Chính trị và công tác sinh viên theo thông báo của Học viện (bao gồm Đơn đề nghị 

hỗ trợ chi phí học tập; Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân 

dân xã, phường, thị trấn cấp (bản sao chứng thực); Giấy khai sinh (bản sao chứng 

thực). 

http://apd.edu.vn/
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- Mẫu Đơn xin hỗ trợ chi phí học tập được đăng tải trên website của Học viện: 

http://apd.edu.vn. 

3. Nguồn kinh phí thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ học tập và hỗ trợ chi phí 

học tập theo quy định hiện hành. 

Điều 7. Trợ cấp xã hội 

1. Đối tượng, tiêu chuẩn được hưởng trợ cấp xã hội 

a) Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội 

- Sinh viên là người dân tộc ít người sống ở vùng cao; 

- Sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa, không có 

người đỡ đầu chính thức, không có nguồn chu cấp thường xuyên; 

- Sinh viên là người tàn tật, có khó khăn về kinh tế, suy giảm khả năng lao 

động từ 41% trở lên; 

- Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, gia đình thuộc diện hộ 

nghèo. 

b) Tiêu chuẩn hưởng trợ cấp xã hội 

Sinh viên đạt điểm TBC học tập tích lũy đến thời điểm làm đơn xin trợ cấp 

xã hội từ Trung bình Khá trở lên và điểm TBC rèn luyện tích lũy từ loại Khá trở 

lên. 

2. Mức hưởng trợ cấp, thời gian hưởng và thời điểm hưởng trợ cấp xã hội 

- Mức trợ cấp:  

+ 140.000 đồng/tháng đối với sinh viên là người dân tộc sống ở các xã vùng 

cao, vùng sâu, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định hiện hành. 

+ 100.000 đồng/tháng đối với sinh viên thuộc diện trợ cấp xã hội còn lại. 

- Mỗi năm cấp 12 tháng, chia hai lần, mỗi kỳ cấp một lần. 

3. Thủ tục hồ sơ 

- Sinh viên phải làm đơn xin trợ cấp xã hội theo mẫu của Học viện, mẫu đơn 

được đăng tải trên website của Học viện: http://apd.edu.vn. 

- Sinh viên phải nộp và xuất trình các giấy tờ sau: 

+ Sinh viên là người dân tộc ít người sống ở vùng cao: Nộp bản sao (có 

chứng thực) giấy khai sinh hoặc giấy kết hôn của cha mẹ, trong đó có ghi cha hoặc 

http://apd.edu.vn/
http://apd.edu.vn/
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mẹ là người dân tộc ít người (liên tục sống ở vùng cao hoặc có hộ khẩu ở vùng cao 

ít nhất 03 năm trở lên, tính đến thời điểm vào học tại Học viện). 

+ Sinh viên là người mỗ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa, không có 

người đỡ đầu: Nộp giấy chứng tử cha và mẹ (bản sao có chứng thực). 

+ Sinh viên là người tàn tật, có khó khăn về kinh tế, suy giảm lao động từ 

41% trở lên: Nộp biên bản giám định y khoa và xác nhận của chính quyền địa 

phương về hoàn cảnh kinh tế khó khăn (hồ sơ, thủ tục giám định y khoa áp dụng 

theo hướng dẫn tại Thông tư 34/TT-LB ngày 29/12/1993 của liên Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế).  

+ Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế: Nộp bản sao giấy 

chứng nhận là sinh viên thuộc diện hộ nghèo do chính quyền địa phương xác nhận 

theo mẫu quy định. 

- Đầu mỗi học kỳ, Học viện sẽ có thông báo về thời gian nộp hồ sơ. Sinh 

viên nộp hồ sơ về Khoa/Viện quản lý sinh viên. Phòng Chính trị và công tác sinh 

viên sẽ tiếp nhận hồ sơ từ các Khoa/Viện để rà soát, tổng hợp, trình Hội đồng xét  

trợ cấp xã hội theo quy định.  

Điều 8. Trợ cấp Ban cán sự lớp hành chính khóa học, cán bộ Đoàn 

1. Đối tượng hưởng trợ cấp 

Thành viên Ban cán sự lớp hành chính khóa học (gồm Lớp trưởng và Lớp 

phó) và cán bộ Đoàn (gồm Bí thư và Phó bí thư lớp; Bí thư và Phó bí thư Liên chi 

đoàn Khoa/Viện; Ủy viên Ban Thường vụ và Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh 

niên Học viện). 

2. Nguyên tắc trợ cấp  

- Cuối mỗi học kỳ, Khoa/Viện tổ chức xét, đánh giá thời gian và mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ của sinh viên thuộc đối tượng hưởng trợ cấp theo tháng (làm 

và hoàn thành từ thời gian nào thì được hưởng từ thời gian đó). 

- Sinh viên làm Ban cán sự lớp hành chính và cán bộ Đoàn sẽ được hưởng 

trợ cấp trong một học kì nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau: 

+ Có điểm TBC tích lũy học kỳ đạt từ 2.5 trở lên. 

+ Có kết quả rèn luyện từ loại Tốt trở lên. 

+ Được Khoa/Viện đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên và không bị xử lý 

kỷ luật dưới mọi hình thức trong học kì được xét. 
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- Sinh viên vi phạm một trong các tiêu chí trên sẽ không được xét hưởng trợ 

cấp trong học kì đó. 

- Một người giữ nhiều chức vụ trong một hệ thống tổ chức (Đoàn Thanh 

niên) được hưởng trợ cấp một mức cao nhất. Một người giữ nhiều chức vụ trong 

hai hệ thống tổ chức (vừa tham gia công tác Đoàn và vừa tham gia Ban cán sự lớp 

hành chính khóa học) được hưởng hai suất trợ cấp. 

- Kinh phí trợ cấp được chuyển khoản trực tiếp cho từng sinh viên. 

3. Mức trợ cấp 

- Mức trợ cấp 01: đối tượng là Lớp trưởng, Bí thư lớp, Bí thư Liên chi đoàn 

Khoa/Viện, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn TN Học viện được hưởng 80.000 

đồng/tháng. 

- Mức trợ cấp 02: đối tượng là Lớp phó, Phó bí thư lớp, Phó bí thư Liên Chi 

đoàn Khoa/Viện, Ủy viên BCH Đoàn TN Học viện được hưởng 50.000 đồng/tháng. 

4. Thời gian hưởng trợ cấp: 10 tháng/năm học. 

5. Trình tự thủ tục trợ cấp 

a) Ban cán sự lớp hành chính khóa học 

Cuối mỗi học kỳ, họp lớp có đánh giá, nhận xét; giảng viên là Cố vấn học 

tập/Chủ nhiệm lớp có ý kiến, đề nghị, Trưởng Khoa/Viện tổng hợp thời gian sinh 

viên hoàn thành nhiệm vụ, mức trợ cấp được hưởng gửi về Phòng Chính trị và công 

tác sinh viên để tổng hợp chung, trình Giám đốc Học viện xem xét, quyết định. 

b) Cán bộ Đoàn  

Cuối mỗi học kỳ, Chi đoàn lớp, Liên chi đoàn Khoa/Viện, BCH Đoàn TN 

Học viện họp đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên. Trưởng 

Khoa/Viện và Bí thư Đoàn TN Học viện xem xét, lập danh sách sinh viên và thời 

gian sinh viên hoàn thành nhiệm vụ, mức trợ cấp được hưởng gửi về Phòng Chính 

trị và công tác sinh viên để tổng hợp chung, trình Giám đốc Học viện xem xét, 

quyết định. 

Điều 9. Hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đột xuất 

Thực hiện theo quy định và chỉ đạo của Nhà nước hàng năm. Căn cứ nguồn 

lực tài chính của Học viện, nguồn tài trợ của các cá nhân, tổ chức, những nhà hảo 

tâm, Học viện sẽ quyết định và thông báo cụ thể đến sinh viên. 

1. Đối tượng 

- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đột xuất. 
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- Ảnh hưởng dịch bệnh, thiên tai địch họa, ốm đau hiểm nghèo… 

2. Thủ tục 

Căn cứ tình hình thực tế phát sinh, Phòng Chính trị và công tác sinh viên 

nhận đơn xin hỗ trợ của sinh viên kèm theo hồ sơ minh chứng và phối hợp với 

Phòng Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị chức năng khác lập hồ sơ trình Giám đốc 

Học viện phê duyệt. 

3. Mức hỗ trợ 

Giám đốc Học viện quyết định mức hỗ trợ đối với từng trường hợp cụ thể. 

Điều 10. Các hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho sinh viên  

Căn cứ vào kế hoạch năm học và nguồn lực tài chính, Giám đốc Học viện 

phê duyệt: 

1. Chi hỗ trợ tổ chức các hoạt động tư vấn, chăm sóc về sức khỏe, tinh thần, 

tâm lý, giáo dục giới tính cho sinh viên. 

2. Chi hỗ trợ sinh viên khuyết tật. 

3. Hỗ trợ sinh viên đón Tết xa nhà; hỗ trợ sinh viên khó khăn về quê đón Tết 

Nguyên đán. 

4. Hỗ trợ tổ chức các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, tuyển dụng, 

hỗ trợ sinh viên trong tìm kiếm việc làm. 

Điều 11. Khen thưởng sinh viên 

1. Khen thưởng nghiên cứu khoa học của sinh viên 

Theo Quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm. Trường hợp đặc biệt 

do Giám đốc Học viện quyết định. 

2. Khen thưởng phong trào học thuật (bao gồm cả các kỳ thi Olympic sinh 

viên), văn hóa, văn nghệ, thể dục- thể thao.  

Theo Quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm hoặc do Giám đốc Học 

viện quyết định. 

3. Khen thưởng Thủ khoa đầu vào 

a) Đối tượng: 

Sinh viên đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trúng 

tuyển vào Học viện được khen thưởng danh hiệu Thủ khoa đầu vào. 

b) Điều kiện: 
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- Điểm xét danh hiệu Thủ khoa đầu vào là tổng điểm tổ hợp các môn thi tốt 

nghiệp trung học phổ thông quốc gia dùng để xét tuyển vào Học viện Chính sách và 

Phát triển (không nhân hệ số). 

- Trong trường hợp có từ 02 sinh viên trở lên cùng đạt tổng điểm cao nhất, 

tiêu chí để xét chọn tiếp theo là điểm TBC học tập 3 năm trung học phổ thông. 

Trường hợp đặc biệt do Giám đốc Học viện quyết định. 

c) Phần thưởng 

- Học viện tặng thưởng Giấy khen và lưu vào hồ sơ quản lý sinh viên. 

- Tiền thưởng: Theo Quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm hoặc do 

Giám đốc Học viện quyết định. 

4. Khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên xuất sắc/năm học 

a) Số lượng: 01 sinh viên/Khóa/năm học/Khoa/Viện đào tạo. 

b) Điều kiện, tiêu chuẩn: 

- Điểm TBC học tập/năm học xuất sắc và cao nhất; 

- Điểm TBC rèn luyện/năm học xuất sắc; 

- Hoàn thành hoặc vượt định mức ngày công tác xã hội/năm học theo quy định. 

- Tham gia hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học từ cấp Khoa/Viện đào 

tạo trở lên theo quy định. 

(Trường hợp có từ 02 sinh viên trở lên có số điểm TBC học tập bằng nhau thì 

tiêu chí để xét chọn tiếp theo lần lượt là điểm TBC rèn luyện/năm học, số ngày 

công tác xã hội đã tích lũy, thành tích hoạt động nghiên cứu khoa học). 

- Tổng kết năm học, căn cứ dữ liệu từ phần mềm quản lý đào tạo, Khoa/Viện 

đào tạo tổng hợp danh sách sinh viên có thành tích học tập cao nhất từng khóa đáp 

ứng điều kiện, tiêu chuẩn, gửi về Hội đồng xét thi đua khen thưởng cấp Học viện 

thông qua Phòng Chính trị và công tác sinh viên. 

c) Phần thưởng: 

- Học viện tặng thưởng Giấy khen và lưu vào hồ sơ quản lý sinh viên. 

- Tiền thưởng: Theo Quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm hoặc do 

Giám đốc Học viện quyết định. 

5. Khen thưởng sinh viên tốt nghiệp vượt tiến độ, sinh viên đạt danh hiệu 

Thủ khoa đầu ra toàn Học viện, sinh viên xuất sắc ngành/Khoa/Viện đào tạo. 
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Tổng kết, bế giảng khóa học, trao bằng tốt nghiệp, Khoa/Viện đào tạo đề 

xuất sinh viên học vượt tiến độ, sinh viên có thành tích xuất sắc lên Hội đồng khen 

thưởng cấp Học viện. 

a) Sinh viên tốt nghiệp vượt tiến độ 

* Điều kiện:  

- Sinh viên tập trung chính quy tốt nghiệp ra trường vượt tiến độ từ 05 tháng 

trở lên, có tên trong Quyết định công nhận tốt nghiệp của Học viện trước 05 tháng 

tính từ ngày ban hành quyết định đến ngày 31/7 hàng năm. 

- Điểm TBC học tập toàn khóa: Xuất sắc. 

- Điểm TBC rèn luyện toàn khóa: Xuất sắc. 

- Trong suốt khóa học không bị hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên. 

- Tích lũy đủ và vượt 15 ngày công tác xã hội trở lên. 

* Phần thưởng:  

- Học viện tặng thưởng Giấy khen và lưu vào hồ sơ quản lý sinh viên. 

- Tiền thưởng: Theo Quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm hoặc do 

Giám đốc Học viện quyết định. 

b) Sinh viên tốt nghiệp đạt danh hiệu Thủ Khoa đầu ra toàn Học viện 

* Số lượng: 01 sinh viên/toàn Học viện/khóa học. 

* Điều kiện: 

- Điểm TBC học tập tích lũy 08 kỳ học xuất sắc và cao nhất; 

- Điểm TBC rèn luyện tích lũy 08 kỳ học xuất sắc; 

- Tốt nghiệp ra trường đúng tiến độ theo quy định; 

- Trong suốt khóa học không bị hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên; 

- Tích lũy đủ và vượt 15 ngày công tác xã hội trở lên; 

- Tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên theo quy định của Học viện. 

(Trường hợp có từ 02 sinh viên trở lên có số điểm TBC học tập/khóa học 

bằng nhau thì tiêu chí để xét chọn tiếp theo lần lượt là điểm TBC rèn luyện/khóa 

học, số ngày công tác xã hội đã tích lũy, thành tích hoạt động nghiên cứu khoa học). 

* Phần thưởng:  

- Học viện tặng thưởng Giấy khen và lưu vào hồ sơ quản lý sinh viên. 
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- Tiền thưởng: Theo Quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm hoặc do 

Giám đốc Học viện quyết định. 

c) Sinh viên tốt nghiệp đạt Thủ khoa đầu ra của ngành/Khoa/Viện/khóa học  

* Số lượng: 01 sinh viên/ngành. 

* Điều kiện: 

- Điểm TBC học tập tích lũy 08 kỳ xuất sắc và cao nhất trong tổng số sinh 

viên tốt nghiệp đúng hạn theo quy định của ngành/Khoa/Viện đào tạo; 

- Điểm TBC rèn luyện xuất sắc;  

- Trong suốt khóa học không bị hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên; 

- Tích lũy đủ và vượt 15 ngày công tác xã hội trở lên; 

- Tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên theo quy định của Học viện. 

(Trường hợp có từ 02 sinh viên trở lên có số điểm TBC học tập/khóa học 

bằng nhau thì tiêu chí để xét chọn tiếp theo lần lượt là điểm TBC rèn luyện/khóa 

học, số ngày công tác xã hội đã tích lũy, thành tích hoạt động nghiên cứu khoa học). 

* Phần thưởng:  

- Học viện tặng thưởng Giấy khen và lưu vào hồ sơ quản lý sinh viên. 

- Tiền thưởng: Theo Quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm hoặc do 

Giám đốc Học viện quyết định. 

* Lưu ý: Sinh viên Thủ khoa ngành/Khoa/Viện đào tạo nhưng đồng thời 

cũng là Thủ Khoa đầu ra toàn Học viện thì chỉ khen thưởng ở mức cao nhất.  

6. Khen thưởng sinh viên có thành tích trong hoạt động Đoàn và công tác xã hội 

a) Đối với sinh viên cuối khóa tốt nghiệp ra trường 

* Số lượng: 01 sinh viên/Khóa học/Liên Chi đoàn thanh niên/Khoa/Viện đào tạo. 

* Tiêu chuẩn:  

- Tốt nghiệp ra trường đúng hạn theo quy định. 

- Tích lũy đủ 15 ngày công tác xã hội trở lên. 

- Tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn Thanh niên, Học viện, 

Khoa/Viện đào tạo phát động, tổ chức. 

* Phần thưởng:  

- Học viện tặng thưởng Giấy khen và lưu vào hồ sơ quản lý sinh viên. 
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- Tiền thưởng: Theo Quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm hoặc do 

Giám đốc Học viện quyết định. 

* Lưu ý: Nếu có từ 02 sinh viên trở lên có thành tích ngang nhau, thì chọn 

sinh viên có thành tích phong trào được khen thưởng liên tiếp trong tổng kết 02 

năm học trở lên, hoặc chọn sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc được Học viện 

hoặc các đơn vị bên ngoài Học viện khen thưởng. 

b) Đối với sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ ba 

* Số lượng: 01 sinh viên/Khóa học/Liên chi đoàn thanh niên/Khoa/Viện đào 

tạo/năm học. 

* Tiêu chuẩn:  

- Đạt điểm TBC học tập và rèn luyện/năm học từ loại Khá trở lên. 

- Tích lũy đủ số ngày công tác xã hội/năm học theo quy định trở lên. 

- Tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn Thanh niên, Học viện, 

Khoa/Viện đào tạo phát động, tổ chức. 

* Phần thưởng:  

- Học viện tặng thưởng Giấy khen và lưu vào hồ sơ quản lý sinh viên. 

- Tiền thưởng: Theo Quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm hoặc do 

Giám đốc Học viện quyết định. 

c) Quy trình chung  

Ban cán sự/BCH chi đoàn lớp họp xét, gửi hồ sơ về BCH Liên Chi đoàn 

Khoa/Viện đào tạo họp xét, gửi hồ sơ lên Trưởng Khoa/Viện đào tạo (hoặc Phó 

Trưởng Khoa/Viện đào tạo phụ trách) xét, xác nhận và chuyển hồ sơ lên BCH 

Đoàn Thanh niên Học viện xét, lập danh sách đề nghị Học viện khen thưởng thông 

qua Phòng Chính trị và công tác sinh viên. 

* Lưu ý: Sinh viên có thành tích hoạt động phong trào do cấp Khoa/Viện 

đào tạo khen thưởng trong mỗi học kỳ, năm học, sau khi hoàn thiện thủ tục, gửi 

phôi giấy khen có chữ ký của Lãnh đạo Khoa/Viện đào tạo về Phòng Chính trị và 

công tác sinh viên để thực hiện ký, đóng dấu xác nhận chữ ký của Lãnh đạo 

Khoa/Viện đào tạo. 

Điều 12. Chăm lo sức khỏe và bảo hiểm sinh viên 

1. Bảo hiểm y tế (BHYT) là bắt buộc đối với sinh viên. 
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2. Bảo hiểm thân thể tự nguyện (TTTN) được tiến hành trên cơ sở sinh viên 

tự nguyện đăng ký. 

3. Trong quá trình học tập tại Học viện, sinh viên được hưởng các chế độ 

chăm lo sức khỏe như sau: 

- Được tổ chức khám sức khỏe đầu khóa học và trong quá trình học tập theo 

quy định hiện hành của Nhà nước. 

- Được chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám và cấp phát thuốc thông thường, 

chuyển tuyến, chuyển viện. 

- Được hướng dẫn mua BHYT, Bảo hiểm TTTN. 

4. Đầu năm học Bộ phận Y tế Học viện triển khai công tác mua bảo hiểm cho 

sinh viên: thông báo kế hoạch mua bảo hiểm, tổng hợp danh sách mua, thu tiền, ký 

hợp đồng với cơ quan bảo hiểm, cấp thẻ bảo hiểm cho sinh viên. 

5. Thanh toán bảo hiểm: 

- BHYT: Sinh viên xuất trình thẻ bảo hiểm y tế mỗi lần khám, chữa bệnh tại 

cơ quan y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. 

- Bảo hiểm TTTN: Khi bị tai nạn, sinh viên tập hợp chứng từ chi phí điều trị 

đến Bộ phận Y tế Học viện để được hướng dẫn lập thủ tục gửi cơ quan bảo hiểm 

thanh toán tiền bảo hiểm TTTN. 

Điều 13. Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 

1. Đối tượng: 

Nam sinh viên đang theo học hệ chính quy tập trung tại Học viện được tạm 

hoãn gọi nhập ngũ tính từ ngày làm xong thủ tục nhập học và chỉ được tạm hoãn 

gọi nhập ngũ trong một khóa đào tạo tập trung đầu tiên, trường hợp tiếp tục học tập 

ở các khóa khác thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ. 

2. Thời gian: Khóa đào tạo tập trung được tính từ ngày Học viện quy định có 

mặt để nhập học (ghi trong giấy báo nhập học) đến khi tốt nghiệp khóa học. 

3. Những sinh viên sau đây không thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ: 

- Sinh viên đang theo học nhưng bị buộc thôi học. 

- Sinh viên tự bỏ học hoặc ngừng học tập một thời gian liên tục từ sáu tháng 

trở lên mà không có lý do chính đáng. 

- Sinh viên hết thời hạn chính thức của khóa học nhưng không thuộc diện 

ngừng học. 



22 
 

 
 

- Sinh viên có đóng học phí, có tên trong danh sách nhưng không học. 

- Sinh viên đang theo học khóa đào tạo tập trung đầu tiên nhưng bỏ học để 

chuyển sang học khóa đào tạo của trường khác. 

4. Thủ tục lập hồ sơ tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 

- Nam sinh viên khi làm thủ tục nhập học phải nộp cho Học viện Giấy chứng 

nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự do Ban chỉ huy quân sự cấp quận, huyện và Giấy 

xác nhận đăng ký vắng mặt do Ban chỉ huy quân sự cấp xã nơi cư trú cấp. Học viện 

không tiếp nhận nam sinh viên trong độ tuổi gọi nhập ngũ đến Học viện nhập học 

nếu thiếu hai loại giấy tờ trên. 

- Phòng Chính trị và công tác sinh viên kiểm tra, tiếp nhận và bàn giao Giấy 

chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự của nam sinh viên cho Ban chỉ huy quân sự 

nơi Học viện đặt trụ sở. Thời gian bàn giao là ba mươi ngày kể từ khi Học viện khai 

giảng khóa học. 

- Học viện thông báo cho Ban chỉ huy quân sự nơi Học viện đặt trụ sở danh 

sách nam sinh viên ra trường trước sáu mươi ngày để chuyển giao Giấy chứng nhận 

đăng ký nghĩa vụ quân sự về Ban chỉ huy quân sự cấp huyện nơi nam sinh viên cư 

trú hoặc nơi làm việc khi ra trường. 

- Phòng Chính trị và công tác sinh viên được Giám đốc Học viện ủy quyền 

cấp giấy chứng nhận là sinh viên đang theo học để sinh viên đăng ký tạm hoãn gọi 

nhập ngũ tại địa phương. 

Điều 14. Bố trí chỗ ở nội trú tại ký túc xá 

1. Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy tập trung; hệ cử tuyển (nếu có), đang 

học tại Học viện có nhu cầu lưu trú tại khu nội trú. 

2. Thứ tự ưu tiên: Bố trí chỗ ở nội trú cho sinh viên theo thứ tự ưu tiên từ cao 

xuống thấp theo quy định hiện hành của Nhà nước như sau: 

- Anh hùng lực lượng vũ trang; Anh hùng lao động; Thương binh; Bệnh 

binh; Người hưởng chính sách như thương binh; Sinh viên khuyết tật; 

- Sinh viên là con liệt sỹ; con thương, bệnh binh; con của người hưởng chính 

sách như thương binh; con của người có công; sinh viên có hộ khẩu thường trú tai 

vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế xã hôi đặc biệt khó khăn; người dân tộc thiểu 

số; mồ côi cha mẹ; thuộc hộ nghèo, cận nghèo; 

- Sinh viên tích cực tham gia hoạt động của Học viện, Đoàn thanh niên, ký 

túc xá hoặc các tổ chức xã hội khác; 
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- Các đối tượng còn lại. 

3. Thủ tục đăng ký: Theo quy định hiện hành của Học viện thông qua Ban 

quản lý Ký túc xá sinh viên. 

4. Lệ phí ở ký túc xá: Mức lệ phí và đóng lệ phí theo quy định hiện hành của 

Học viện. 

Điều 15. Chế độ khác 

Ngoài những chế độ chính sách cụ thể nêu trên, sinh viên Học viện còn được 

hưởng những chế độ chính sách sau: 

- Sinh viên diện chính sách được hưởng các chế độ ưu tiên trong đào tạo theo 

quy định. 

- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được xác nhận Đơn vay vốn tín dụng để 

trang trải chi phí cho việc học tập, sinh hoạt trong thời gian theo học tại Học viện 

theo quy định của chính sách tín dụng đối với học sinh - sinh viên (quy trình theo 

Quy định cơ chế một cửa và một cửa liên thông đối với sinh viên Học viện Chính 

sách và Phát triển đã được đăng tải trên cổng thông tin của Học viện). 

- Giới thiệu đơn vị thực tập, giới thiệu viêc làm. 

- Tham dự các buổi Hội thảo chuyên đề, giao lưu nghề nghiệp với doanh 

nghiệp và với cựu sinh viên. 

- Tham gia các hoạt động nhằm tăng cường kỹ năng chuyên môn, kỹ năng 

mềm và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác. 

- Chế độ việc hiếu đối với sinh viên khi tham gia học tập và rèn luyện tại 

Học viện theo thời gian quy định chính khóa, mức chi được quy định trong Quy chế 

chi tiêu nội bộ hiện hành của Học viện. 

 

CHƯƠNG III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 16. Phòng Chính trị và công tác sinh viên 

1. Chịu tránh nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực 

hiện thống nhất trong phạm vi toàn Học viện các quy định chính sách đối với sinh 

viên. 
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2. Tổng hợp từ các Khoa/Viện đào tạo để xây dựng và trình Giám đốc Học 

viện quyết định tổng quỹ học bổng, mức học bổng, tổng xuất học bổng và phân bổ 

chỉ tiêu học bổng cho các khóa của các khoa hàng năm. 

3. Lập hồ sơ và tổ chức Hội đồng họp xét các loại học bổng và khen thưởng; 

miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học phí hàng kỳ và 

hàng năm. 

4. Cấp, xác nhận cho sinh viên hồ sơ vay vốn tín dụng sinh viên, miễn, giảm, 

hỗ trợ học phí và các chế độ chính sách khác tại địa phương. 

5. Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Kế hoạch - Tài chính, các 

Khoa/Viện đào tạo để xét gia hạn đóng học phí đối với sinh viên có hoàn cảnh khó 

khăn, có biện pháp đôn đốc, nhắc nhở sinh viên đóng học phí, lệ phí đầy đủ, đúng 

hạn. 

6. Phối hợp với Bộ phận Y tế Học viện để tổ chức thực hiện khám sức khỏe 

đầu vào, mua bảo hiểm cho sinh viên theo quy định. 

7. Tổ chức thực hiện chính sách tạm hoãn nghĩa vụ quân sự hàng năm. 

8. Cung cấp danh sách sinh viên diện chính sách cho Phòng Quản lý đào tạo 

để thực hiện ưu tiên trong đào tạo. 

9. Lập hồ sơ đề nghị Hội đồng khen thưởng Học viện để khen thưởng sinh 

viên có thành tích trong học tập và rèn luyện. 

10. Tham mưu cho Giám đốc Học viện hoàn thiện các quy định về chế độ 

chính sách sinh viên trong Học viện. 

Điều 17. Phòng Quản lý đào tạo 

1. Thông báo kế hoạch đào tạo hàng năm để sinh viên chủ động bố trí kế 

hoạch học tập phù hợp. 

2. Hướng dẫn tổ chức cho sinh viên đăng ký học phần, xử lý, công bố kết quả 

đăng ký học phần, hỗ trợ sinh viên kiểm tra, bổ xung hoặc thay thế học phần, lớp 

học phần giúp sinh viên hoàn chỉnh thời khóa biểu cá nhân. 

3. Giải quyết cho sinh viên được nghỉ tạm thời, bảo lưu kết quả đã học. 

4. Tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp 

theo đúng kế hoạch. Không trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên còn nợ học phí, lệ 

phí, sách thư viện ... 
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5. Xét và đề nghị danh sách học viên cao học và nghiên cứu sinh được cấp 

học bổng gửi cho phòng Chính trị và công tác sinh viên để tổng hợp trình Giám đốc 

Học viện quyết định. 

6. Phối hợp với phòng Chính trị và công tác sinh viên trong xét, cấp học 

bổng liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị. 

Điều 18. Phòng Tổ chức - Hành chính 

1. Đơn vị đầu mối thực hiện theo nhiệm vụ được phân công tại quy định này. 

2. Phối hợp với các đơn vị giải quyết chế độ chính sách, đóng dấu xác nhận 

hồ sơ theo quy định về văn thư, hành chính cho sinh viên. 

Điều 19. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

1. Lập danh sách những sinh viên nợ học phí, lệ phí cho các đơn vị có liên 

quan để áp dụng các biện pháp: xét kết quả rèn luyện, chưa trao bằng tốt nghiệp 

hoặc xóa tên trong danh sách. 

2. Phối hợp với các đơn vị liên quan chi trả tiền các loại học bổng và khen 

thưởng, tiền miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, ... cho người học sau khi được 

Giám đốc Học viện phê duyệt. 

Điều 20. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng 

Cung cấp kết quả thi kết thúc học phần từng học kỳ, danh sách sinh viên vi 

phạm kỷ luật phòng thi cho Phòng Chính trị và công tác sinh viên để làm căn cứ 

tham mưu cho Hội đồng khen thưởng- kỷ luật sinh viên làm cơ sở đánh giá kết quả 

rèn luyện, xét học bổng KKHT, miễn giảm học phí, khen thưởng sinh viên... 

Điều 21. Phòng Quản lý khoa học và hợp tác 

Cung cấp danh sách sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học/học kỳ/năm học 

cho các Khoa/Viện đào tạo và các đơn vị có liên quan làm căn cứ tham mưu cho 

Hội đồng khen thưởng- kỷ luật sinh viên làm cơ sở đánh giá kết quả rèn luyện, xét 

học bổng KKHT, miễn giảm học phí, khen thưởng sinh viên..., theo nội dung của 

quy định này. 

Điều 22. Các Khoa/Viện đào tạo 

1. Xét và đề nghị danh sách sinh viên được cấp học bổng tài trợ gửi cho 

phòng Chính trị và công tác sinh viên để tổng hợp trình Giám đốc Học viện quyết 

định. 

2. Xét và đề nghị thanh toán tiền trợ cấp Ban cán sự lớp theo học kỳ gửi về 

Phòng Chính trị và công tác sinh viên trình Giám đốc Học viện  quyết định. 
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3. Xét  và đề nghị Giám đốc Học viện khen thưởng sinh viên có thành tích 

trong học tập và rèn luyện, nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn và công tác xã 

hội theo nội dung của quy định này. 

4. Tổ chức trao học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên. 

5. Cấp giấy giới thiệu cho sinh viên theo chức năng được phân công, xác 

nhận đơn đề nghị miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội theo quy định. 

6. Chủ động huy động, tạo nguồn, xây dựng quỹ học bổng cho sinh viên có 

thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảng 

khó khăn, trường hợp đặc biệt đề nghị Giám đốc Học viện (thông qua Phòng Chính 

trị và công tác sinh viên) để hỗ trợ đột xuất cho sinh viên. 

7. Triển khai đến sinh viên các quy định về chế độ chính sách sinh viên và 

kết quả thực hiện các chế độ chính sách sinh viên của Học viện, tổng hợp các ý 

kiến, kiến nghị của sinh viên trong thực hiện chế độ chính sách sinh viên. 

Điều 23. Đoàn Thanh niên 

1. Xét và đề nghị danh sách sinh viên được cấp học bổng tài trợ khác qua 

Đoàn thanh niên. 

2. Xét đề nghị danh sách sinh viên được trợ cấp cán bộ đoàn Học viện từng 

học kỳ, gửi về Phòng Chính trị và công tác sinh viên tổng hợp, trình Giám đốc Học 

viện quyết định. 

3. Xét đề xuất sinh viên có thành tích hoạt động phong trào Đoàn và công tác 

xã hội theo nhiệm vụ được ban hành tại quy định này. 

Điều 24. Trách nhiệm Ban Quản lý ký túc sinh viên 

1. Tổ chức tiếp nhận, bố trí chỗ ở và quản lý sinh viên nội trú tại ký túc xá. 

2. Lập hồ sơ trình Giám đốc khen thưởng sinh viên có đóng góp tích cực cho 

công tác nội trú. 

3. Xét đề nghị thanh toán tiền trợ cấp Ban tự quản ký túc xá theo học kỳ gửi 

về Phòng Chính trị và công tác sinh viên tổng hợp, trình Giám đốc quyết định. 

4. Tổ chức các dịch vụ hỗ trợ sinh viên khu nội trú phù hợp điều kiện cơ sở 

vật chất  của Học viện và nhu cầu chính đáng của sinh viên. 

Điều 25. Kiến nghị và khiếu nại 

Nếu xét thấy việc thực hiện chế các độ chính sách liên quan đến cá nhân 

mình không thỏa đáng, sinh viên có quyền khiếu nại lên Phòng/Ban chức năng hoặc 
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Khoa/Viện đào tạo hoặc Giám đốc Học viện trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra 

quyết định, sau khi trả lời nhưng thấy vẫn chưa thỏa đáng, sinh viên có quyền kiến 

nghị lên cấp cao hơn đề nghị được xem xét. 

Điều 26. Điều khoản thi hành 

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái 

với Quy định này đều được bãi bỏ. 

Trong quá trình thực hiện phát sinh vướng mắc, báo cáo Giám đốc Học viện 

(thông qua Phòng Chính trị và công tác sinh viên) để xem xét sửa đổi, bổ sung./. 
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   BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN 
                  ____________________________________________________________ 

 

PHỤ LỤC 

ĐỐI TƯỢNG VÀ HỒ SƠ XÉT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-HVCSPT ngày        /08/2024  

của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển) 

 

 

STT 

 

ĐỐI TƯỢNG 

HỔ SƠ 
(Các bản sao phải có chứng thực 

và có bản chính để đối chiếu) 

1 ĐỐI TƯỢNG MIỄN HỌC PHÍ 

a Theo khoản 1 Điều 15 Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021: “1. Các 

đối tượng theo quy định tại Pháp lệnh ưu 

đãi người có công với cách mạng nếu đang 

theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân”. 

Theo Điều 3 – Pháp lệnh ưu đãi người có 

công số 02/2020/UBTVQH14 ngày 

09/12/2020 có hiệu lực 01/7/2021 như sau: 

1. Người có công với cách mạng bao gồm: 

a. Sinh viên là con của người hoạt động 

cách mạng trước ngày 01/01/1945;  

b. Sinh viên là con của người hoạt động 

cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày 

khởi nghĩa tháng 8/1945; 

c. Sinh viên là con của Liệt sĩ; 

d. Sinh viên là con của Mẹ Việt Nam anh 

hùng; 

đ. Sinh viên là con của Anh hùng lực lượng 

vũ trang nhân dân; 

e. Sinh viên là con của Anh hùng lao động 

trong thời kỳ kháng chiến; 

Hồ sơ nộp 1 lần cho cả khoá học (40 tháng/04 

năm học). 

Áp dụng theo quy định tại Điều 19 của Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021, bao gồm: 

1. Đơn đề nghị miễn học phí (phụ lục 1)- sv tải biểu 

mẫu trên webisite Học viện – hành chính một cửa 

sinh viên). 

2. Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính 

để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc giấy tờ chứng 

minh thuộc đối tượng miễn học phí: 

a. Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng 

người có công đối với đối tượng được ghi tại khoản 

1 Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 

27/8/2021 và được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 

5 của Quy định này. 

b. Bản sao công chứng giấy khai sinh. 

c. Bản sao công chứng Hộ khẩu thường trú. 

d. Bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân/căn 

cước công dân (nộp một lần); 

Ghi chú: Trong trường hợp sinh viên có thẻ căn cước 

công dân và được cấp mã định danh cá nhân, thông 

tin về nơi thường trú thì có thể khi thác từ việc kết 



29 
 

 
 

g. Sinh viên là con thương binh, bao gồm 

cả thương binh loại B được công nhận 

trước ngày 31 tháng 12 năm 1993; người 

hưởng chính sách như thương binh; 

h. Sinh viên là con của bệnh binh; 

i. Sinh viên là con của người hoạt động 

kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 

k. Sinh viên là con người hoạt động cách 

mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm 

nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đầy; 

l. Sinh viên là con của người hoạt động 

kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ 

quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; 

m. Sinh viên con của người có công giúp 

đỡ cách mạng; 

2. Thân nhân của người có công với cách 

mạng bao gồm cha đẻ,mẹ đẻ, vợ học chồng, 

con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi 

liệt sĩ. 

nối và chia sẻ dữ liệu về dân cư, sẽ không phải nộp 

“Giấy khai sinh” và “Sổ hộ khẩu thường trú”. 

 

b Theo khoản 2 Điều 15 Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021: “Sinh 

viên khuyết tật”. 

Hồ sơ nộp 1 lần cho cả khoá học (40 tháng/04 

năm học). 

Áp dụng theo quy định tại Điều 19 của Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021, bao gồm: 

1. Đơn đề nghị miễn học phí (phụ lục 1)- sv tải biểu 

mẫu trên webisite Học viện – hành chính một cửa 

sinh viên). 

2. Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính 

để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc giấy tờ chứng 

minh thuộc đối tượng miễn học phí: 

a. Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp 

xã cấp hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của 

Chủ tịch UBND cấp huyện/Quận đối với đối tượng 

được ghi tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 và được quy định 

tại điểm b khoản 1 Điều 5 của Quy định này. 

b. Bản sao công chứng giấy khai sinh. 

c. Bản sao công chứng Hộ khẩu thường trú. 
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d. Bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân/căn 

cước công dân (nộp một lần); 

Ghi chú: Trong trường hợp sinh viên có thẻ căn cước 

công dân và được cấp mã định danh cá nhân, thông 

tin về nơi thường trú thì có thể khi thác từ việc kết 

nối và chia sẻ dữ liệu về dân cư, sẽ không phải nộp 

“Giấy khai sinh” và “ Sổ hộ khẩu thường trú”. 

c Theo khoản 3 Điều 15 Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021: “…, 

người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học phổ 

thông, giáo dục đại học văn bằng thứ nhất 

thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 

15/03/2021 của Chính phủ về chính sách 

trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã 

hội.” 

Quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 

15/03/2021 như sau: “1. Trẻ em dưới 16 

tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một 

trong các trường hợp sau đây: 

a) Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con 

nuôi; 

b) Mồ côi cả cha và mẹ; 

c) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại bị 

tuyên bố mất tích theo quy định của pháp 

luật; 

d) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại 

đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng 

tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội; 

đ) Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại 

đang trong thời gian chấp hành án phạt tù 

tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết 

định xử lý vi phạm hành chính tại trường 

giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở 

cai nghiện bắt buộc; 

Hồ sơ nộp 1 lần cho cả khoá học (40 tháng/04 

năm học). 

Áp dụng theo quy định tại Điều 19 của Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021, bao gồm: 

1. Đơn đề nghị miễn học phí (phụ lục 1)- sv tải biểu 

mẫu trên webisite Học viện – hành chính một cửa 

sinh viên). 

2. Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính 

để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc giấy tờ chứng 

minh thuộc đối tượng miễn học phí: 

a. Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch 

UBND cấp huyện/quận đối với đối tượng được ghi 

tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP 

ngày 27/8/2021 và được quy định tại điểm c khoản 1 

Điều 5 của Quy định này. 

b. Bản sao công chứng giấy khai sinh. 

c. Bản sao công chứng Hộ khẩu thường trú. 

d. Bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân/căn 

cước công dân (nộp một lần); 

Ghi chú: Trong trường hợp sinh viên có thẻ căn cước 

công dân và được cấp mã định danh cá nhân, thông 

tin về nơi thường trú thì có thể khi thác từ việc kết 

nối và chia sẻ dữ liệu về dân cư, sẽ không phải nộp 

“Giấy khai sinh” và “ Sổ hộ khẩu thường trú” 
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e) Cả cha và mẹ bị tuyên bố mất tích theo 

quy định của pháp luật; 

g) Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm 

sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, 

nhà xã hội; 

h) Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp 

hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang 

chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành 

chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục 

bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

i) Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo 

quy định của pháp luật và người còn lại 

đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng 

tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội; 

k) Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo 

quy định của pháp luật và người còn lại 

đang trong thời gian chấp hành án phạt tù 

tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết 

định xử lý vi phạm hành chính tại trường 

giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở 

cai nghiện bắt buộc; 

l) Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm 

sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội và 

người còn lại đang trong thời gian chấp 

hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang 

chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành 

chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục 

bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

2. Người thuộc diện quy định tại khoản 1 

Điều này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng mà đủ 16 tuổi nhưng đang học văn 

hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, 

cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất thì 

tiếp tục được hưởng chính sách trợ giúp xã 

hội cho đến khi kết thúc học, nhưng tối đa 

không quá 22 tuổi.” 
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d Theo khoản 10 Điều 15 Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021: 

“10…sinh viên hệ cử tuyển theo quy định 

của Chính phủ về chế độ cử tuyển vào các 

cơ sở giáo dục đại học…thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân”. 

Hồ sơ nộp 1 lần cho cả khoá học (40 tháng/04 

năm học). 

1. Đơn đề nghị miễn học phí (phụ lục 1)- sv tải biểu 

mẫu trên webisite Học viện – hành chính một cửa 

sinh viên). 

2. Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính 

để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc giấy tờ chứng 

minh thuộc đối tượng miễn học phí: 

a. Quyết định của cấp có thẩm quyền theo quy định 

về chế độ cử tuyển của Chính phủ được ghi tại khoản 

10 Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 

27/8/2021 và được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 

5 của Quy định này. 

b. Bản sao công chứng giấy khai sinh. 

c. Bản sao công chứng Hộ khẩu thường trú. 

d. Bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân/căn 

cước công dân (nộp một lần); 

Ghi chú: Trong trường hợp sinh viên có thẻ căn cước 

công dân và được cấp mã định danh cá nhân, thông 

tin về nơi thường trú thì có thể khi thác từ việc kết 

nối và chia sẻ dữ liệu về dân cư, sẽ không phải nộp 

“Giấy khai sinh” và “ Sổ hộ khẩu thường trú” 

đ Theo khoản 12 Điều 15 Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021: “Sinh 

viên người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ 

hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong 

trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ nghèo 

và cận nghèo theo quy định của Thủ tưởng 

Chính phủ”. 

Hồ sơ nộp 01 bộ vào học kỳ 1 của năm thứ nhất 

và được bổ sung vào đầu học kỳ 2 của mỗi năm 

học hàng năm (tháng 1 theo năm hành chính). 

Áp dụng theo quy định tại Điều 19 của Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021, bao gồm: 

1. Đơn đề nghị miễn học phí (phụ lục 1)- sv tải biểu 

mẫu trên webisite Học viện – hành chính một cửa 

sinh viên) ( nộp  một lần) 

2. Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính 

để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc giấy tờ chứng 

minh thuộc đối tượng miễn học phí: 

a. Giấy xác nhận hộ nghèo do ủy ban nhân dân cấp 

xã cấp cho đối tượng được ghi tại khoản 12 Điều 15 

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 và 
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được quy định atị điểm đ khoản 1 Điều 5 của Quy 

định này (nộp vào đầu học kỳ 2 theo năm học 

(tháng 1 theo năm hành chính). 

b. Bản sao công chứng giấy khai sinh (nộp một lần); 

c. Bản sao công chứng Hộ khẩu thường trú (nộp một 

lần); 

d. Bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân/căn 

cước công dân (nộp một lần); 

Ghi chú: Trong trường hợp sinh viên có thẻ căn cước 

công dân và được cấp mã định danh cá nhân, thông 

tin về nơi thường trú thì có thể khi thác từ việc kết 

nối và chia sẻ dữ liệu về dân cư, sẽ không phải nộp 

“Giấy khai sinh” và “ Sổ hộ khẩu thường trú” 

e Theo khoản 15 Điều 15 - 81/2021/NĐ-CP 

ngày 27/8/2021: “…sinh viên người dân 

tộc thiểu số rất ít người quy định tại khoản 

1 Điều 2 Nghị định số 57/2017/NĐ-CP 

ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định 

chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học 

tập đối với…, sinh viên dân tộc thiểu số rất 

ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy 

định hiện hành của cơ quan có thẩm 

quyền” 

(16 dân tộc có số dân dưới 10.000 người: 

Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, 

La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, 

Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ (sau đây gọi là 

dân tộc thiểu số rất ít người). 

 

Hồ sơ nộp 01 bộ vào Học kỳ 1 của năm thứ nhất 

và được bổ sung vào đầu học kỳ 2 của mỗi năm 

học hàng năm (tháng 1 theo năm hành chính). 

Áp dụng theo quy định tại Điều 19 của Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021, bao gồm: 

1. Đơn đề nghị miễn học phí (phụ lục 1)- sv tải biểu 

mẫu trên webisite Học viện – hành chính một cửa 

sinh viên) ( nộp  một lần) 

2. Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính 

để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc giấy tờ chứng 

minh thuộc đối tượng miễn học phí: 

a. Giấy xác vùng điều kiện kinh tế xã hội khó khăn 

hoặc đặc biệt khó khăn do ủy ban nhân dân cấp xã 

cấp cho đối tượng được quy định tại khoản 15 Điều 

15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 và 

quy định tại điểm e khoản 1 Điều 5 của Quy định 

này (nộp vào đầu học kỳ 2 hàng năm (tháng 1 theo 

năm hành chính). 

b. Bản sao công chứng giấy khai sinh (nộp một lần); 

c. Bản sao công chứng Hộ khẩu thường trú (nộp một 

lần) 

d. Bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân/căn 

cước công dân (nộp một lần); 

Ghi chú: Trong trường hợp sinh viên có thẻ căn cước 
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công dân và được cấp mã định danh cá nhân, thông 

tin về nơi thường trú thì có thể khi thác từ việc kết 

nối và chia sẻ dữ liệu về dân cư, sẽ không phải nộp 

“Giấy khai sinh” và “ Sổ hộ khẩu thường trú” 

2 SINH VIÊN ĐƯỢC GIẢM 70% HỌC PHÍ 

 Theo điểm c khoản 1 Điều 16 của Nghị 

định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021: “ 

c…,sinh viên là người dân tộc thiểu số 

(ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít 

người) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã 

khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã 

đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển 

hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm 

quyền. 

Hồ sơ nộp 01 bộ vào Học kỳ 1 của năm thứ nhất 

và được bổ sung vào đầu học kỳ 2 của mỗi năm 

học hàng năm (tháng 1 theo năm hành chính) 

Áp dụng theo quy định tại Điều 19 của Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021, bao gồm: 

1. Đơn đề nghị giảm 70% học phí (phụ lục 2)- sv tải 

biểu mẫu trên webisite Học viện – hành chính một 

cửa sinh viên) ( nộp  một lần) 

2. Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính 

để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc giấy tờ chứng 

minh thuộc đối tượng giảm 70% học phí: 

a. Giấy xác nhận ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã 

khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt 

khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy 

định của cơ quan có thẩm quyền cấp cho đối tượng 

được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 16 Nghị định 

số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 và quy định tại 

khoản 2 Điều 5 của Quy định này (nộp vào đầu học 

kỳ 2 năm học (tháng 1 theo năm hành chính). 

b. Bản sao công chứng giấy khai sinh (nộp một lần); 

c. Bản sao công chứng Hộ khẩu thường trú (nộp một 

lần); 

d. Bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân/căn 

cước công dân (nộp một lần); 

Ghi chú: Trong trường hợp sinh viên có thẻ căn cước 

công dân và được cấp mã định danh cá nhân, thông 

tin về nơi thường trú thì có thể khi thác từ việc kết 

nối và chia sẻ dữ liệu về dân cư, sẽ không phải nộp 

“Giấy khai sinh” và “ Sổ hộ khẩu thường trú” 

3 SINH VIÊN ĐƯỢC GIẢM 50% HỌC PHÍ 

 Theo điểm a khoản 2 Điều 16 của Nghị 

định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021: 

Hồ sơ nộp 1 lần cho cả khoá học (40 tháng/04 

năm học). 
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“a…, sinh viên là con cán bộ, công chức, 

viên chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai 

nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp 

được hưởng trợ cấp thường xuyên”. 

  

Áp dụng theo quy định tại Điều 19 của Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021, bao gồm: 

1. Đơn đề nghị giảm 50% học phí (phụ lục 3)- sv tải 

biểu mẫu trên webisite Học viện – hành chính một 

cửa sinh viên. 

2. Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính 

để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc giấy tờ chứng 

minh thuộc đối tượng giảm 50% học phí: 

a. Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ bị 

tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp do tổ 

chức bảo hiểm xã hội cấp đối với đối tượng quy định 

tại điểm a khoản 2 Điều 16 Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 và đã được ghi cụ 

thể tại khoản 3 Điều 5 của Quy định này. 

b. Bản sao công chứng giấy khai sinh; 

c. Bản sao công chứng Hộ khẩu thường trú; 

d. Bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân/căn 

cước công dân; 

Ghi chú: Trong trường hợp sinh viên có thẻ căn cước 

công dân và được cấp mã định danh cá nhân, thông 

tin về nơi thường trú thì có thể khi thác từ việc kết 

nối và chia sẻ dữ liệu về dân cư, sẽ không phải nộp 

“Giấy khai sinh” và “ Sổ hộ khẩu thường trú” 
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